
 

 
TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN 1             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG VĂN HÓA VĂN NGHỆ                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quận 1, ngày      tháng 02  năm 2018 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI  HỘI THI NÉT VẼ XANH NĂM 2018 

(Tranh Giấy A3 - BẢNG A) 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 

SINH  
ĐƠN VỊ CHỦ ĐỀ 

ĐẠT 

GIẢI 

GHI 

CHÚ 

1 Huỳnh Nhã Trân Lá MN Hoa Lư Mẹ em Nhất  

2 Trương Mai Khanh Lá MN Lê Thị Riêng Bé thám hiểm đại dương Nhì  

3 Đỗ Ngọc Thiên Kim Lá MN Hoa Lư An toàn giao thông Nhì  

4 Lê Hữu Thanh Phong Lá MN Cô Giang Gia đình em Nhì  

5 Lê Quỳnh Anh Lá MN Tuổi Thơ Bé mừng tuổi ba Ba  

6 Võ Hoàng Kim Lá MN Hoa Lư  Ba  

7 Dương Huy Hoàng Lá MN Hoa Lan Nhà phố của em Ba  

8 Hồ Nguyễn Hiền Anh Lá MN Nguyễn Cư Trinh Gia đình em tập thể dục buổi sáng Ba  

9 Trần Minh Thư Lá MN Hoa Lư Cô giáo em Ba  

10 Ngô Trí Dũng Lá MN Nguyễn Thái Bình Bé về quê thăn ngoại KK  

11 Nguyễn Linh Thụy Lá MN Hoa Lư  KK  

12 Hoàng Khánh Hà Lá MN Nguyễn Cư Trinh Em chăn trâu KK  

13 Nguyễn Hoàng Ngân 

Khánh 

Lá MN Lê Thị Riêng Gia đình em KK  



14 Trần Phạm Tuyết Phương Lá MN Phạm Ngũ Lão Bé chăm sóc vường cây KK  

15 Nguyễn Ngọc Khánh Hà Lá MN Hoa Lan Bé tặng hoa chú bộ đội ngày tết KK  

16 Đinh Vũ Ngọc Hân Chồi 2 MN Hoa Lư  KK  

17 Lâm Nhật Huy Lá MN Tuổi Thơ Mẹ và bé vui đón xuân KK  

18 Nguyễn Trung Hải Lá MN Lê Thị Riêng Quả bóng Việt Nam KK  

19 Dương Chấn Hưng Lá MN Hoa Lan Biển đảo Việt Nam KK  

20 Thân Hà Minh Nhật Lá MN Lê Thị Riêng Bé đi câu cá KK  

21 Phạm Ngọc Bảo Trân Lá MN Hoa Lư  KK  

22 Nguyễn Hà Phương Linh Lá MN Bến Thành Quê hương KK  

23 Hoàng Phương Quyên Lá MN Hoa Quỳnh  KK  

24 Nguyễn Ngọc Gia Hân Lá MN Bé Ngoan Gia đình em KK  

25 Huỳnh Ngọc Thiên Kim Lá MN Hoa Lan Bé đi chợ hoa KK  

 

 Người lập                                   Trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ  Phó Giám đốc 

 

 

 

 

 

           Nguyễn Văn Thắng Đinh Quang Minh  Trần Mai Vỹ 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN 1             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

PHÒNG VĂN HÓA VĂN NGHỆ                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Quận 1, ngày      tháng 02  năm 2018 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI  HỘI THI NÉT VẼ XANH NĂM 2018 

 (Tranh Giấy A3 - BẢNG B) 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP  ĐƠN VỊ CHỦ ĐỀ 
ĐẠT 

GIẢI 

GHI 

CHÚ 

1 Hoàng Thị Hồng Minh 5/6 Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Hội xuân Nhất  

2 Nguyễn Hoàng Anh 2/5 Tiểu học Lương Thế Vinh Múa lân Nhì  

3 Nguyễn Thiên Như Lê 5/5 Tiểu học Lê Ngọc Hân Tình bạn của trẻ em thế giới Nhì  

4 Nguyễn Lê Phương Anh 4/1 Tiểu học Lê Ngọc Hân Phơi vải Nhì  

5 Lê Nguyễn Vương Hoàn  5/3 Tiểu học Hòa Bình Tình quân dân Nhì  

6 Ngô Lâm Thụy Khuê 5/1 Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Cảnh đẹp quê hương Ba  

7 Phạm Đặng Thủy Tiên 4/6 Tiểu học Lương Thế Vinh Chúng em đến với rừng xanh Ba  

8 Nguyễn Hiếu Hạnh 5/3 Tiểu học Kết Đoàn Thu hoạch rau sạch Ba  

9 Phạm Gia Hạnh 4/5 Tiểu học Kết Đoàn Làm chổi Ba  

10 Nguyễn Xuân Mai 1/5 Tiểu học Hòa Bình Hội chọi gà ở quê em Ba  

11 Nguyễn Ngọc Gia Hân 3/6 Tiểu học Hòa Bình Ước mơ của em Ba  

12 Trần Ngọc Anh 4/8 Tiểu học Kết Đoàn Chợ nổi ngày tết KK  

13 Nguyễn Hà Khánh Vy 3/3 Tiểu học Quốc tế Á châu Ngày Tết quê em KK  

14 Lê Thanh Thảo 5/5 Tiểu học Lê Ngọc Hân Đồng quê KK  

15 Nguyễn Thanh Hà 1/7 Tiểu học Trần Hưng Đạo Chúc tết chú bộ đội KK  

16 Nguyễn Hồ Châu Anh 3/5 Tiểu học Nguyễn Thái Bình Ước mơ của em KK  



17 Phạm An Nhiên 4/3 Tiểu học Nguyễn Thái Học Vườn thú của chúng em KK  

18 Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 4/3 Tiểu học Nguyễn Thái Học  Trò chơi tuổi thơ KK  

19 Ức Đặng Bảo Trân 1/1 Tiểu học Khai Minh Bé và chim KK  

20 Phạm Ngọc Như Ý 1/4 Tiểu học Kết Đoàn Chú bộ đội KK  

21 Vũ Phương Nghi 5/9 Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Viết tiếp chuyện cổ tích KK  

22 Hồ Ngọc Khánh Linh 5/3 Tiểu học Hòa Bình Chọi gà KK  

23 Lê Nguyễn Thiên Kim 5/3 Tiểu học Hòa Bình Lễ hội dân gian đẩy gậy KK  

24 Huỳnh Trung Kiên 1/5 Tiểu học Hòa Bình Việt Nam vô địch KK  

25 Dương Thảo Quỳnh Anh 2/4 Tiểu học Hòa Bình Pháo hoa mùa xuân KK  

26 Lương Thúy Dương 4/6 Tiểu học Hòa Bình Em là học sinh mới KK  

27 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 4/6 Tiểu học Hòa Bình Tình bạn KK  

28 Lê Nguyễn Thảo Nhi 3/1 Tiểu học Hòa Bình Lễ hội đấu vật quê em KK  

29 Bùi Vũ Thy 5/6 Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Cờ lau tập trận KK  

 

 Người lập                                Trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ  Phó Giám đốc 

 

 

 

 

             Nguyễn Văn Thắng                                      Đinh Quang Minh  Trần Mai Vỹ 

  

 

 

 

 



TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN 1             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

PHÒNG VĂN HÓA VĂN NGHỆ                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Quận 1, ngày      tháng 02  năm 2018 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI  HỘI THI NÉT VẼ XANH NĂM 2018 

(Tranh Giấy A3 - BẢNG C) 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP  ĐƠN VỊ CHỦ ĐỀ 
ĐẠT 

GIẢI 

GHI 

CHÚ 

1 Lê Nguyễn Tâm Đan  7A4 THCS  Chu Văn An Mùa thu hoạch cam Nhất  

2 Đỗ Lê Uyên 6/3 THCS Nguyễn Du Đường làng quê em Nhì  

3 Võ Ngọc Quỳnh Anh 9/9 THCS Võ Trường Toản Lễ hội mùa xuân Nhì  

4 Phạm Hoàng Yến 7A2 THCS Huỳnh Khương Ninh Nụ cười của người ra đi và 

niềm vui của người ở lại 

Nhì  

5 Phan Nguyễn Ngọc Trâm 

Anh 

9/1 THCS Đức Trí Xin đừng làm điều đó với con Ba  

6 Trần Phan Phương Nguyễn 7/3 THCS Nguyễn Du Cáp treo Fansipan Ba  

7 Võ Lê Diên Vỹ  6A3 THCS Huỳnh Khương Ninh Lễ hội chọi trâu Ba   

8 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên 9/1 THCS Đồng Khởi Làng gốm Bát Tràng Ba  

9 Trần Nguyễn Thiên Kim 8A12 THCS Trần Văn Ơn Tết tuổi thơ Ba  

10 Đỗ Ngọc Vân Nhi 6/12 Quốc tế Á châu Phong cảnh KK  

11 Phạm Hồ Minh Anh 8/4 THCS Văn Lang  Quê hương em KK  

12 Châu Bảo Hân 9A2 THCS Đức Trí Phản ánh cuộc sống bạo hành KK  

13 Ngô Tấn Phát 9/12 THCS Minh Đức Nghề làm mặt nạ quê em KK  

14 Bùi Trúc My 8A1 THCS Huỳnh Khương Ninh Láng chài quê em KK  



15 Cao Thanh Trà 9A5 THCS Chu Văn An Hãy cùng thay đổi thế giới KK  

16 Võ Nguyễn Hải Đăng 9A1 THCS Chu Văn An Vũ điệu hòa bình KK  

17 Nguyễn Đức Duy 7A12 THCS Trần Văn Ơn Khúc nhạc xuân KK  

18 Vũ Thiên Dương 6A1 THCS Chu Văn An Vui tết cùng gia đình KK  

19 Nguyễn Vũ Minh Anh 9/10 THCS Võ Trường Toản Cảnh đẹp chợ nổi KK  

20 Ngô Phạm Thảo Như 6/16 THCS Nguyễn Du Đi chùa ngày tết KK  

21 Lê Tâm Châu 9A3 THCS Trần Văn Ơn Niền tự hào Việt Nam KK  

22 Nguyễn Huyền Băng 9/9 THCS Võ Trường Toản Khu vui chơi KK  

23 Huỳnh Thanh Vy 9/14 THCS Chu Văn An Thành phố của tôi KK  

24 Phạm Nguyễn Thảo 

Nguyên 

6/4 THCS Nguyễn Du Chú hải quân gói bánh tét KK  

25 Nguyễn Minh Trâm 7A8 THCS Trần Văn Ơn Môi trường xanh tốt và điêu 

tàn 

KK  

 

 Người lập                                    Trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ  Phó Giám đốc 

  

 

 

 
              Trần Thị Mai Khanh                                      Đinh Quang Minh  Trần Mai Vỹ 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


